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1 NGUYỄN ĐÌNH TÂN ANH 26/07/1991 040091031109 Phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh B2 SH lần đầu ( H ) Am GKSK Hết Hạn 

2 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 04/09/2005 074305009974 Xã Thanh An, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) Am GKSK KL CXK Không rõ

3 NGUYỄN MINH ĐẠI 01/01/1979 074079007771 Phường Hòa Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh B2 SH lần đầu ( H ) A1m GKSK KL CXK Không rõ

4 NGUYỄN MINH ĐỨC 10/05/1990 074090030625 Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh B2 SH lần đầu ( H ) Am Vi Phạm GT

5 ĐẶNG THỊ THU HÀ 13/07/2004 045304006733 Xã Vĩnh Hanh, Tỉnh An Giang SH lần đầu (LT+H) A1m GKSK Chưa Kết Luận

6 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 17/04/2008 074208008708 Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) A1m GKSK KL Mắt Không rõ

7 DƯƠNG MAI KHÁNH LINH 10/03/2008 074308004096 Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) A1m GKSK Chỉnh Sửa KL 

8 NGUYỄN TRẦN DIỄM MY 05/11/2007 074307007585 Phường Vĩnh Tân, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) A1m Vi Phạm GT

9 NGUYỄN QUỐC PHÚC 22/01/2001 074201001278 Phường Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh B2 SH lần đầu ( H ) Am Vi Phạm GT

10 ĐÀO VŨ PHƯƠNG 01/01/1993 087093009233 Xã Tân Hộ Cơ, Tỉnh Đồng Tháp C SH lần đầu ( H ) Am GKSK CXK Kết Luận Không Rõ

11 NGUYỄN TẤN QUANG 07/08/1988 074088008627 Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh B2 SH lần đầu ( H ) Am GKSK CXK Kết Luận Không Rõ

12 NGUYỄN HOÀNG QUÂN 01/01/1977 074077038483 Phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh B2 SH lần đầu ( H ) Am Vi Phạm GT

13 VŨ QUANG QUÝ 18/11/2007 077207008047 Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) Am GKSK Mắt Kết Luận Không Rõ

14 LÒ THỊ THẢO 11/09/2001 067301005431 Xã Đắk Sắk, Tỉnh Lâm Đồng SH lần đầu (LT+H) Am GKSK CXK Kết Luận Không Rõ

15 BÙI VĂN TRINH 15/07/1988 017088005520 Xã Yên Thủy, Tỉnh Phú Thọ SH lần đầu (LT+H) Am GKSK CXK Kết Luận Không Rõ

16 LÊ THỊ THÚY HẰNG 21/06/2004 074304007689 Phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) Am Chưa TT QR 

17 NGUYỄN NGỌC DIỆU HIỀN 06/08/2002 074302005023 Phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh B SH lần đầu ( H ) Am Chưa TT QR 

18 HUỲNH THÁI HÒA 26/07/2005 091205000727 Xã Đông Thái, Tỉnh An Giang SH lần đầu (LT+H) A1m Chưa TT QR 

19 NGUYỄN TUẤN KIỆT 13/03/2008 074208002051 Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) A1m Chưa TT QR 

20 LỮ VŨ KHA 22/09/2007 096207001075 Xã Đá Bạc, Tỉnh Cà Mau SH lần đầu (LT+H) A1m Chưa TT QR 

21 HÀ ĐÌNH KHƯƠNG 05/06/2007 074207008772 Xã Minh Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) Am Chưa TT QR 

22 VÕ THỊ MINH LẮM 22/12/1990 079190020225 Xã Bình Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) A1m Chưa TT QR 

23 TIÊU QUANG LIÊM 07/04/1982 074082001804 Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh B2 SH lần đầu ( H ) Am Chưa TT QR 

24 PHẠM CHÍ LINH 09/03/2000 089200000628 Xã Thạnh Mỹ Tây, Tỉnh An Giang SH lần đầu (LT+H) Am Chưa TT QR 
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25 HỒ BẢO LONG 20/12/2007 072207006119 Xã Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh SH lần đầu (LT+H) Am Chưa TT QR 

26 ĐỖ BẮC NAM 25/11/2006 074206003207 Phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) Am Chưa TT QR 

27 LÊ THỊ NGỌC NGUYÊN 18/08/2007 080307002689 Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh SH lần đầu (LT+H) Am Chưa TT QR 

28 PHẠM THUẬN PHONG 27/10/2007 070207003977 Xã Lộc Tấn, Tỉnh Đồng Nai SH lần đầu (LT+H) Am Chưa TT QR 

29 NGUYỄN TỪ HOÀNG PHÚC 25/04/2003 074203000918 Xã Minh Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) A1m Chưa TT QR 

30 THÁI THANH PHÚC 30/01/2008 074208007068 Xã Dầu Tiếng, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) Am Chưa TT QR 

31 LÊ THỊ MỸ PHƯƠNG 05/02/2003 074303007976 Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) A1m Chưa TT QR 

32 HUỲNH THÁI SƠN 27/11/2004 074204008898 Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) Am Chưa TT QR 

33 PHẠM ĐÌNH SƠN 10/12/1986 042086016882 Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh B2 SH lần đầu ( H ) Am Chưa TT QR 

34 NGUYỄN THỊ TIỂU THIÊN 29/11/2006 060306013328 Xã Tân Thành, Tỉnh Tây Ninh SH lần đầu (LT+H) A1m Chưa TT QR 

35 HUỲNH THỊ MỸ TRANG 30/08/2005 089305013472 Xã Cù Lao Giêng, Tỉnh An Giang SH lần đầu (LT+H) A1m Chưa TT QR 

36 NGUYỄN HOÀI QUẾ TRÂN 10/06/2003 080303012894 Xã Lương Hòa, Tỉnh Tây Ninh SH lần đầu (LT+H) Am Chưa TT QR 

37 PHAN MIỀN HẢI YÊN 06/04/2008 074308003369 Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) A1m Chưa TT QR 

38 HÀ THỊ DIỄM 09/11/1995 038195011801 Xã Ea Wer, Tỉnh Đắk Lắk SH lần đầu (LT+H) A1m NH Liên Kết 

39 CHÂU NHỰT ĐIỀN 17/07/2000 091201002712 Xã Đông Thái, Tỉnh An Giang SH lần đầu (LT+H) Am Ví Momo

40 VÕ THÚY LINH 22/02/1995 084195004226 Xã Mỹ Long, Tỉnh Vĩnh Long SH lần đầu (LT+H) A1m Ví Momo

41 PHẠM THỊ TRÚC LY 05/04/1997 074197000298 Xã Trừ Văn Thố, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) A1m Ví Momo

42 NGUYỄN KHÁNH MINH 16/12/2005 074205004357 Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) Am NH Liên Kết 

43 PHẠM QUỐC THI 04/05/1987 070087003669 Xã Phú Nghĩa, Tỉnh Đồng Nai SH lần đầu (LT+H) Am NH Liên Kết 

44 PHẠM THỊ THU 20/12/1982 074182000997 Xã Phước Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh C1 SH lần đầu ( H ) Am Ví Momo


